
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Lại Thái Bảo An 22/04/2010 002 01

2 Ngụy Kim Anh 08/04/2010 020 01

3 Tô Nguyễn Minh Anh 28/06/2010 027 01

4 Phan Hy Bảo 26/01/2010 066 03

5 Vũ Ngọc Minh Duy 12/06/2010 089 04

6 Trần Mạnh Hải 15/05/2010 116 05

7 Lê Minh Hoàng 07/09/2010 141 06

8 Nguyễn Ngọc Hùng 13/09/2010 143 06

9 Lê Minh Huy 07/09/2010 150 06

10 Trần Quốc Huy 10/03/2010 153 06

11 Nguyễn Tường Nguyên Khang 02/01/2010 173 07

12 Trần Lê Anh Khoa 29/10/2010 183 07

13 Hứa Văn Minh Khoa 30/07/2010 189 07

14 Bùi Nguyễn Diệu Linh 29/06/2010 223 09

15 Vương Gia Linh 28/04/2010 226 09

16 Đỗ Thị Mỹ Linh 08/12/2010 229 09

17 Cao Phi Long 31/12/2010 237 09

18 Trương Ngọc Bảo Minh 17/05/2010 247 10

19 Nguyễn Hoàng Nam 26/12/2010 272 11

20 Cao Lê Bảo Ngân 25/07/2010 279 11

21 Bùi Khánh Ngân 14/10/2010 282 11

22 Trần Phương Nghi 13/04/2010 295 11

23 Phan Xuân Nghi 27/08/2010 296 11

24 Phạm Thị Hạnh Nguyên 20/03/2010 308 12

25 Nguyễn Quỳnh Như 14/09/2010 333 13

26 Võ Minh Nhựt 04/02/2010 335 13

27 Nguyễn Phạm Hồng Phong 17/01/2010 339 13

28 Mai Gia Phú 25/02/2010 340 13

29 Đinh Thái Sơn 14/02/2010 371 14

30 Trần Đinh Phương Thảo 26/05/2010 381 15

31 Lê Đức Thắng 12/12/2010 386 15

32 Phạm Đông Thịnh 03/07/2010 395 15

33 Nguyễn Hoàng Quốc Thịnh 17/09/2010 397 15

34 Nguyễn Quỳnh Nhã Thy 19/02/2010 417 16

35 Lê Minh Tiến 31/10/2010 422 16

36 Nôi Nguyễn Huyền Trang 02/06/2010 426 16

37 Mai Ngọc Trâm 05/08/2010 434 17

38 Huỳnh Huyền Trân 26/01/2010 437 17

39 Lê Quang Triều Vĩ 29/03/2010 467 18

40 Trần Ngọc Mỹ Xuân 11/04/2010 484 18

Danh sách này có: 40 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023

LỚP 7A12

Họ và tên
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